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SUMMARY 

Analyzing genetic diversity and identification of elite Acacia orassicarpa 
lines selected in areas at Central and Southern central by RAPD markers 

The samples of Acacia orassicarpa in our research are very diverse, the analyzed result about 
genetic diversity of 53 lines by 14 primers RAPD obtained a total 3094 DNA bands that belong to 
92 different patterns. In which, 54 bands are polymorphic bands (58.7%) and 38 monomorphic 
bands (41.3%). The obtained bands sized from 250bp to 2200bp. At genetic similarity coefficient of 
80%, total 53 studied samples is divided into 8 different genetic groups. The results defined 9 
specifed bands by 5 primers that can be used as marker to identify exactly the Acacia orassicarpa 
lines with high resist ability: primer OPN5 identified 2 samples: A.Cr.S.6 and A.Cr.S.51; similarly, 
the primers showed strange bands, primer OPN14 identified 2 samples A.Cr.N.147 and A.cr.N.86; 
primer OPN16 identified A.cr.S.38 and A.cr.N.87; primer OPN20 identified A.cr.N.81 and A.cr.N.84; 
primer S256 identified A.cr.N.34. These results are very useful for classification, exact identification 
of some genetic resources served for breeding and hybidization.  

Keywords: Acacia orassicarpa, genetic diversity, marker, RAPD  

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đầu những năm 1980, bốn loài keo 
ng thấp là Keo lá tràm, Keo tai tượng 

), Keo lá liềm (
) đã được nhập 

trồng thử tại Ba Vì (Hà Nội), Hóa Thượng 
(Thái Nguyên) và Trảng Bom (Đồng Nai). 
Đánh giá sơ bộ năm 1991 cho thấy trong 4 
loài keo được trồng thử năm 1982 tại Ba Vì 
và năm 1984 tại Hóa Thượng thì hai loài keo 
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có sinh trưởng nhanh là Keo tai tượng, Keo 
lá liềm. Bên cạnh đó, v�i khả năng cải tạo 
đất cao, eo đã nhanh chóng trở thành 
cây trồng rừng chủ lực cho ngành lâm 
nghi�p, đặc bi�t là cho trồng rừng sản xuất 
nguyên li�u giấy, dăm. Trong đó, Keo lá 
liềm 
được xem là một trong các loài có triển vọng 
nhất cho trồng rừng đa mục đích: Phòng hộ, 
cải tạo đất, cung cấp nguyên li�u (Lê Đình 
Khả, Nguyễn Hoàng Nghĩa, 1990
nhiên, di�n tích rừng eo những năm gần 
đây đã giảm do nhiều nguyên nhân khác 
nhau cùng v�i sự suy giảm về di�n tích cũng 
có thể làm giảm đa dạng di truyền. Vì vậy, 
để bảo tồn và trồng m�i lại các rừng keo 
nguyên li�u thì vi�c đánh giá mức độ đa 
dạng di truyền, chọn lọc các dòng keo trội 
phục vụ công tác lai tạo để cải thi�n giống là 
hết sức cần thiết.

Trên thế gi�i, đã có nhiều công trình 
nghiên cứu chọn tạo giống eo trội (có khả 
năng sinh trưởng, phát triển, chịu hạn, chịu 

) và đánh giá mối quan h� di truyền 
bằng chỉ thị phân tử RAPD. Nanda và cộng 
sự (2004) đã dùng 40 mồi RAPD để nghiên 
cứu mối quan h� di truyền của 6 loài keo và 
ghi nhận có sự biến động cao (70%) về mặt 
di truyền giữa các loài. Widyatomoko và 

01) đã chọn được 8 chỉ thị trong 
số 24 chỉ thị RAPD sử dụng để phân bi�t 

Ở 
Vi�t Nam, gần đây, Nguyễn Trần Nguyên và 
cộng sự (2004) đã sử dụng chỉ thị RAPD để 
đánh giá khả năng chịu mặn của 3 xuất xứ 

) và 3 xuất xứ 
tai tượng ( ). Tác giả 

Vương Đình Tuấn và cs (2011), nghiên cứu 
đa dạng di truyền giữa 100 cá thể vô tính 
Keo lá tràm trồng ở Đông Nam Bộ v�i 12 
mồi RAPD. Tuy nhiên, các công trình 
nghiên cứu còn rất hạn chế. Vì vậy, c
tôi thực hi�n nghiên cứu này nhằm xác định 
các marker nhận dạng các dòng Keo lá liềm 
trội ở các vùng Trung bộ Trung bộ

góp phần cho quá trình chọn tạo giống Keo 
lá liềm có khả năng chống chịu v�i các điều 
ki�n bất lợi của môi trường.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU 

1. Vật liệu nghiên cứu 

T�ng số 53 mẫu Keo lá liềm sử dụng 
trong nghiên cứu là các dòng keo được thu 
thập ở các vùng Trung bộ Trung bộ
(bảng 1). 

Trình tự 14 mồi RAPD 
nghiên cứu do hãng Bioneer cung cấp được 
sử dụng để phân tích và chọn lọc dựa vào 
các thông tin về trình tự đã được công bố
(bảng 2).

2. Phương pháp nghiên cứu 

Tách chiết ADN tổng số: Mẫu lá của 
từng lá liềm được thu thập riêng 
rẽ và tách chiết ADN t�ng số ươ
pháp CTAB của Obara v
cải tiến

Thành phần phản ứng PCR: T�ng thể 
tích của phản ứng PCR là 15µl bao gồm: 
1,5 µl Đ�m PCR 10X; 0,5 µl dNTPs 

µ m
(10 ng/µl); 10,3 µl nư�c khử ion.

nhiệt phản ứng PCR
ỳ

C (1 phút 20s)] và kết thúc ở 

Kiểm tra sản phẩm PCR: Sản phẩm 
PCR được kiểm tra trên gel Agarose 1% và 
phát hi�n dư�i tia UV bằng phương pháp 
nhuộm ethidium b

xử lý số liệu: 

Các số li�u thu thập được xử lý theo 
phương pháp thống kê sinh học trên Excel 
version 5.0. Các băng ADN được ghi nhận 
dựa trên sự có mặt hay vắng mặt của 



T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam

chúng ở các mẫu nghiên cứu theo thang 
ADN chuẩn (ADN marker), xuất hi�n băng 
là “1”, không xuất hi�n băng là “0’’. Các 
số li�u này được đưa vào xử lý theo 
chương trình NTSYSpc 2.1 của F. J Rohlf 
(2003) để tính ma trận tương đồng giữa 
các cặp mẫu. 

Vi�c tính toán ma trận tương đồng được 
dựa theo công thức: 

+

Trong đó: nij là số băng ADN có ở cả 
hai mẫu i và j.

ni và nj là t�ng số băng RAPD của từng 
cá thể i và j tương ứng.

Jij là h� số tương đồng giữa hai mẫu i 

Bảng 1. Danh sách 53 mẫu Keo lá liềm 
nghiên cứu

TT Ký hiệu Địa điểm thu mẫu 

1 A.Cr.N.147 Thừa Thiên Huế 

2 A.cr.S.6 Quảng Nam 

3 A.cr.S.51 Quảng Nam 

4 A.cr.N.34 Thừa Thiên Huế 

5 A.cr.S.38 Quảng Nam 

6 ĐC01 Thừa Thiên Huế 

7 A.cr.N.81 Thừa Thiên Huế 

8 A.cr.N.87 Thừa Thiên Huế 

9 A.cr.N.85 Thừa Thiên Huế 

10 A.cr.N.83 Thừa Thiên Huế 

11 A.cr.N.84 Thừa Thiên Huế 

12 A.Cr.N.162 Hà Tĩnh 

13 A.cr.N.86 Thừa Thiên Huế 

14 A.cr.N.82 Thừa Thiên Huế 

15 A.cr.N.88 Thừa Thiên Huế 

16 ĐC02 Thừa Thiên Huế 

17 ĐC03 Quảng Nam 

TT Ký hiệu Địa điểm thu mẫu 

18 A.Cr.N.166 Hà Tĩnh 

19 A.Cr.N.151 Quảng Bình 

20 A.cr.N.153 Quảng Bình 

21 A.cr.N.30 Thừa Thiên Huế 

22 A.Cr.N.8 Thừa Thiên Huế 

23 A.cr.N.19 Thừa Thiên Huế 

24 A.cr.N.10 Thừa Thiên Huế 

25 A.cr.N.16 Thừa Thiên Huế 

26 A.Cr.S.43 Quảng Nam 

27 A.cr.N.51 Thừa Thiên Huế 

28 A.Cr.N.6 Thừa Thiên Huế 

29 A.Cr.S.45 Quảng Nam 

30 A.Cr.N.146 Thừa Thiên Huế 

31 A.Cr.S.55 Quảng Nam 

32 A.Cr.N.156 Quảng Bình 

33 A.Cr.S.42 Quảng Nam 

34 A.Cr.N.5 Thừa Thiên Huế 

35 A.cr.N.90 Thừa Thiên Huế 

36 A.Cr.N.7 Thừa Thiên Huế 

37 A.cr.N.139 Thừa Thiên Huế 

38 A.cr.N.141 Thừa Thiên Huế 

39 A.Cr.N.9 Thừa Thiên Huế 

40 A.cr.S.2 Quảng Nam 

41 A.cr.S.12 Quảng Nam 

42 A.cr.S.17 Quảng Nam 

43 A.cr.S.19 Quảng Nam 

44 A.cr.S.41 Quảng Nam 

45 A.cr.S.9 Quảng Nam 

46 A.cr.S.61 Quảng Nam 

47 A.cr.S.64 Ninh Thuận 

48 A.cr.S.73 Ninh Thuận 

49 A.cr.S.80 Ninh Thuận 

50 A.cr.N.60 Thừa Thiên Huế 

51 A.cr.N.67 Thừa Thiên Huế 

52 A.cr.S.94 Bình Thuận 

53 A.cr.S.100 Bình Thuận 
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III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. Phân tích đa hình di truyền các mẫu Keo lá liềm bằng chỉ thị RAPD 

Kết quả đi�n di sản phẩm PCR của 53 mẫu lá liềm v�i 14 mồi RAPD được thể 
hi�n ở hình 1, bảng 2 và bảng 3.

Hình 1: �nh điện di sản phẩm PCR của 53 mẫu Keo lá liềm nghiên cứu
thể hiện trên mồi OPN5 và mồi OPN14 với ADN genome 

Các phân đoạn ADN được nhân bản ở 53 mẫu giống Keo lá liềm nghiên cứu gồm có hai loại: Loại đơn hình 
(monomorphic) có mặt ở tất cả các mẫu; loại đa hình (polymorphic) không có mặt ở mẫu này nhưng 
lại có mặt ở mẫu khác. 

Bảng 2. Sản phẩm của 14 mồi RAPD sau khi chạy PCR phân tích 53 mẫu Keo lá liềm

TT Tên mồi 
Kích thước băng  

(bp) 
Tổng số  
loại băng 

Số băng 
đa hình 

Tỷ lệ băng 
đa hình (%) 

Tổng số 
băng 

1 OPN5 250-1100 7 2 28,6 267 

2 OPN14 250-1300 8 2 25,0 320 

3 OPN16 250-1300 8 2 25,0 320 

4 OPO20 300-1300 7 2 28,6 267 

5 S256 300-2200 9 4 44,4 275 

6 OPN4 250-1100 6 3 50,0 231 

7 OPN9 400-1300 5 4 80,0 175 

8 OPN20 250-1500 7 6 85,7 235 

9 OPN17 300-1900 7 7 100 139 

10 OPN7 300-1700 6 6 100 143 

11 OPN11 250-1800 5 2 40,0 197 

12 OPN18 250-1300 5 4 80,0 197 

13 OPN10 250-1200 5 3 60,0 162 

14 OPN12 250-1200 7 7 100 166 

Tổng 92 54 58,7 3094 
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Kết quả thu được ở bảng 2 thấy: Phân 

tích trên 14 mồi RAPD thu được t�ng số 

3094 băng AND, số băng nhân lên trung 

bình 221 băng/mồi. T�ng số loại băng 

khác nhau thu được là 92 loại, trong đó, 

có 54 băng đa hình (chiếm

băng đơn hình xuất hi�n ở tất cả các mẫu 

nghiên cứu (chiếm 41,3%). Tỷ l� băng đa 

hình cao chứng tỏ các mẫu Keo lá liềm 

trong nghiên cứu được thu thập ở các 

vùng khác nhau có sự khác nhau về mặt di 

truyền. T�ng số băng được nhân lên ở mỗi 

mồi rất khác nhau, cao nhất là hai mồi 

OPN14 và OPN16 v�i 302 băng và thấp 

nhất là mồi OPN7 v�i 143 băng. Kích 

thư�c mỗi đoạn AND được nhân cũng rất 

khác nhau, dao động từ 250bp đến 

2200bp. Số loại băng thu được cao nhất ở 

mồi S256 v�i 9 loại, mồi OPN12 và 

17 cho số băng đa hình cao nhất v�i 

7 băng (bảng 2).

Bảng 3. Kích thư�c các băng cá bi�t xuất hi�n ở các mồi RAPD

TT Tên mồi 
Số băng  
cá biệt 

Kích thước băng (bp) Mẫu Keo lá liềm được nhận biết 

1 OPN5 2 
300 A.cr.S.6 

900 A.cr.S.51 

2 OPN14 2 
300 A.Cr.N.147 

1200 A.cr.N.86 

3 OPN16 2 
600 A.cr.S.38 

900 A.cr.N.87 

4 OPN20 2 
400 A.cr.N.81 

800 A.cr.N.84 

5 S256 1 2200 A.cr.N.34 

 

Trong 14 mồi RAPD đưa vào phân tích, 

có 5 mồi cho băng cá bi�t (băng chỉ xuất 

hi�n duy nhất ở một mẫu) v�i t�ng số 9 

băng: Mồi OPN5 thu được 2 băng tại vị trí 

300bp và 900bp, 2 băng này xuất hi�n 

tương ứng ở 2 mẫu A.cr.S.6 và A.cr.S.51

Như vậy, có thể dùng mồi OPN5 để nhận 

biết 2 mẫu A.cr.S.6 và A.cr.S.51 có khả 

năng chống chịu cao trong t�ng số 53 dòng 

lá liềm. Tương tự, v�i các mồi có xuất 

hi�n băng cá bi�t, mồi OPN14 nhận biết 

được 2 mẫu A.Cr.N.147 và A.cr.N.86; mồi 

OPN16 nhận biết 2 mẫu A.cr.S.38 và 

A.cr.N.87; mồi OPN20 nhận biết được 2 

mẫu A.cr.N.81 và A.cr.N.84; mồi S256 

nhận biết được mẫu A.cr.N.34 (bảng 3). 

eo này đều có khả năng chống 

chịu cao và được quan sát là tăng trưởng 

tốt, có thể được chọn làm vật li�u lai tạo để 

tạo được quần thể con lai có khả năng 

chống chịu tốt.

2. Phân tích mối quan hệ di truyền của 

53 mẫu giống Keo lá liềm 

Số li�u thu được từ tiêu bản đi�n di 

PCR của 14 mồi RAPD v�i t�ng số 53 mẫu 
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Keo lá liềm nghiên cứu được thống kê và 

phân tích bằng phần mềm NTSYSpc 2.1, từ 

đó thiết lập được bảng h� số tương đồng di 

truyền và xây dựng sơ đồ phát sinh chủng 

loại (hình 2). Ở mức tương đồng di truyền 

80%, t�ng số 53 mẫu giống Keo lá liềm 

nghiên cứu được chia thành 8 nhóm cách 

bi�t di truyền:

Hình 2: Sơ đồ hình cây về mối quan hệ di truyền giữa các dòng Keo lá liềm nghiên cứu

gồm 2 dòng: A.Cr.N.147

A.cr.N.34 đều có nguồn gốc từ Thừa Thiên 

Huế và có h� số tương đồng di truyền v�i 

gồm 4 dòng: A.cr.N.81, 

nguồn gốc từ Thừa Thiên Huế và có h� số 

tương đồng dao động từ 0,81 (A.cr.N.81 và 

A.cr.N.87) đến 0,94 (A.cr.N.84 v

gồm 3 dòng: A.cr.S.6, 

A.cr.S.51 và A.cr.S.38 có nguồn gốc từ 

Quảng Nam và có h� số tương đồng dao 

động từ 0,86 (A.cr.S.6 và A.cr.S.38) đến 
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gồm 10 dòng: ĐC01, 

A.cr.N.30 có nguồn gốc từ Thừa Thiên Huế 

và có h� số tương đồng di truyền dao động 

từ 0,76 (ĐC01 và A.cr.N.51) đến 0,95 

gồm 10 dòng: ĐC02

A.Cr.N.146, A.cr.N.16 có nguồn gốc từ 

Thừa Thiên Huế v�i h� số tương đồng dao 

động từ 0,75 (A.cr.N.16 và A.Cr.N.9) đến 

gồm 5 dòng: A.Cr.N.1

A.Cr.N.156 có h� số tương đồng di truyền 

dao động từ 0,81 (A.Cr.N.162 và 

(A.Cr.N.166 và A.Cr.N.156) đến 0,97 

gồm duy nhất dòng 

ĐC03, có nguồn gốc từ Quảng Nam;

gồm 18 dòng A.Cr.S.43, 

A.cr.N.141. T�ng số 18 dòng thuộc nhóm 

này được chia thành 3 phân nhóm phụ:

gồm 10 dòng: 

A.cr.S.41, A.cr.S.17. Các dòng này đều có 

nguồn gốc từ Quảng Nam và có h� số tương 

đồng dao động từ 0,86 (A.Cr.S.45 và 

(A.Cr.S.45 và A.cr.S.9) đến 0,98 

gồm 6 dòng: 

h� số tương đồng di 

truyền dao động từ 0,88 (A.cr.S.80 và 

A.cr.S.94) đến 0,98 (A.cr.S.64 và 

gồm 2 dòng: 

A.cr.N.139 và A.cr.N.141, có nguồn gốc từ 

Thừa Thiên Huế. H� số tương đồng di 

truyền v�i nhau 0,9

Khi so sánh mối quan h� di truyền trên 

v�i kết quả phân tích đa dạng di truyền của 

53 dòng keo sử dụng chỉ thị SSR (Đặng Thị 

Thanh Hà và cs, 2014) cho thấy tất cả các 

dòng keo nghiên cứu đều phân nhóm theo 

vùng miền. Chẳng hạn như các dòng keo có 

nguồn gốc từ Quảng Nam đều được phân 

vào 4 nhóm chính, đó là: nhóm III, VII, 

VIII (chỉ thị RAPD) và nhóm 5, 6, 7, 8 (chỉ 

thị SSR). Tuy nhiên v�i chỉ thị SSR thì các 

dòng keo có nguồn gốc từ tỉnh Thừa Thiên 

Huế được phân vào 1 nhóm chính (nhóm 1),

chỉ riêng giốn

Còn khi sử dụng chỉ thị RAPD thì các dòng 

keo có nguồn gốc từ tỉnh Thừa Thiên Huế 

được chia vào 4 nhóm chính (nhóm I, II, IV 

So sánh kết quả phân tích mối quan h� 

di truyền của các dòng keo nghiên cứu sử 

dụng chỉ thị RAPD v�i chỉ thị SSR cho 

thấy, số li�u thu được từ chỉ thị RADP cũng 

đáng tin cậy như khi sử dụng chỉ thị SSR. 

Mặt khác, v�i chỉ thị RADP kết quả còn có 

thể nhận dạng chính xác một số dòng 

lá liềm của Vi�t Nam. 
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IV. KẾT LUẬN  

ế ả phân tích đa dạ ề

� ồ

đượ � ố 3094 băng ADN thuộ

ại băng khác nhau, trong đó có 54 

băng đa hình (chiếm 58,7%) và 38 băng 

đơn hình (chiếm 41,3%). Các băng thu 

được có kích thư� ấ

độ ừ 250bp đế Ở ứ

tương đồ ề � ố

ẫ ứu đượ

� ề

ế ả ứu cũng đã xác đị

được 9 băng cá bi� ấ � ở ồ

ể ử ụ ậ ạ

ề có khả năng 

chống chịu cao ồ OPN5 nhận biết 2 

mẫu A.cr.S.6 và A.cr.S.51; tương tự, v�i 

các mồi có xuất hi�n băng cá bi�t, mồi 

OPN14 nhận biết được 2 mẫu A.Cr.N.147 

và A.cr.N.86; mồi OPN16 nhận biết 2 mẫu 

A.cr.S.38 và A.cr.N.87; mồi OPN20 nhận 

biết được 2 mẫu A.cr.N.81 và 

mồi S256 nhận biết được mẫu A.cr.N.34. 

Kết quả thu được rất hữu ích phục vụ công 

tác phân loại, nhận dạng chính xác một số 

nguồn gen phục vụ công tác chọn lọc và lai 

tạo giống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 Đặng Thái Dương Kết quả thí 

nghiệm trồng rừng keo (Acacia) trên 

vùng đất cát huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng 

Báo NN & PTNT số tháng 
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